CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019 – 2020)


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Lê Thị Hà Giang
· Sinh ngày, tháng, năm: 05/06/1986                  Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học – Khoa học xã hội& nhân văn TP.HCM.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý Học sinh Sinh viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên.

II. TÊN SÁNG KIẾN TRONG CÔNG TÁC:
Một số biện pháp phòng, chống hút thuốc trong học sinh sinh viên.

III. NỘI DUNG:
1. Đặt vấn đề: 
Mọi người, ai cũng biết tác hại của việc hút thuốc lá với sức khỏe của con người, việc nghiện hút thuốc lá là nguyên nhân gây nhiều loại bệnh và làm tăng tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tỉ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên đặc biệt ở các nước đang phát triển. Việt Nam hiện nay đang là một trong những quốc gia có tỉ lệ người hút thuốc lá cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đa số là do sự hạn chế trong hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc, của việc nghiện thuốc lá, kiến thức chưa đầy đủ, chính vì thế căn bệnh “ nghiện” thuốc lá, thuốc lào đang lan tràn ngày càng nhiều trong giới trẻ. Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, trong đó có nhiều em vẫn còn học ở bậc THPT. Thực tế ở trường THPT Ba Đình, qua theo dõi thấy hiện tượng một số ít các em học sinh nam ở các lớp khác nhau tụ tập ở gầm cầu thang, sau các dãy phòng học, khu vực đường ra nhà nhà vệ sinh vào những lúc ra chơi là để hút thuốc lá. Cùng với việc nhà nước ta đang thực hiện các biện pháp để giảm tỉ lệ người hút thuốc lá thì việc tích hợp nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào một số môn học là rất quan trọng. Việc làm này nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức toàn diện và kĩ năng sống cần thiết, góp phần xây dựng một môi trường học đường “ không khói thuốc”. Trên tinh thần đó tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài “Giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua giảng dạy bộ môn Sinh học ở trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, ThanhHóa”
PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận
- Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WTO), hiện nay trên toàn thế giới có khoảng trên 1,1 tỉ người hút thuốc lá thường xuyên và hàng năm có hơn 3 triệu người chết vì các căn bệnh do thuốc lá gây ra. Nhưng không chỉ riêng người hút thuốc lá bị ảnh hưởng độc hại của khói thuốc mà cả người thân xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng theo. Hàm lượng các chất độc trong dòng khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc lá đang cháy rất cao, cao gấp 30 lần so với dòng khói chính do người hút hít vào.
- Qua nghiên cứu khảo nghiệm, các nhà khoa học đã có những kết luận: cứ hút một điếu thuốc lá là tự mình hủy hoại đi 5 phút cuộc đời. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn người không hút thuốc lá từ 5 đến 8 năm. Hút thuốc lá làm tăng tỷ lệ tử vong 30%-80%, chủ yếu là bệnh ung thư phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Nguy cơ tử vong còn phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu hút thuốc (hút thuốc lá càng sớm, càng nhiều, thời gian càng dài thì nguy cơ càng cao).
- Đặc biệt, WTO ước tính, nếu không có các biện pháp mạnh mẽ và kịp thời, mỗi năm kể từ 2020 sẽ có 8,4 triệu người chết do thuốc lá và 70% nạn nhân ấy ở các nước đang phát triển. Số người chết do thuốc lá sẽ tăng lên khoảng 10 triệu người hàng năm kể từ năm 2030.
- Ở Việt Nam, theo điều tra y tế quốc gia do Bộ Y tế tiến hành, Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá vào loại cao nhất thế giới, trong đó có khoảng 56% nam giới ở Việt Nam hút thuốc, đó là chưa kể một lượng lớn nam giới hút thuốc lào. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới là 1,8%. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc trong những người trẻ tuổi chiếm 31,6% trong nhóm tuổi từ 15-24.
- Theo Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia (Vinacosh – Bộ Y tế), hiện trung bình mỗi ngày ở Việt Nam có 100 người chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá, nhiều hơn con số tử vong do tai nạn giao thông đường bộ. Trung bình một năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá, cao hơn tổng số người chết vì tai nạn giao thông và HIV/AIDS.
- Như vậy việc phòng chống tác hại thuốc lá nói chung và công tác giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học nói riêng là vấn đề cần thiết và cấp bách. Qua việc giáo dục nhằm phân tích cho các em thấy được những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, từ đó hiểu được vì sao không nên hút thuốc lá. Đây là việc làm cần thiết bên cạnh việc giảng dạy văn hóa để góp phần xây dựng một môi trường “không khói thuốc”.
II. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài
1. Thuận lợi: Khi thực hiện đề tài tôi gặp những thuận lợi sau:
- Bộ môn Sinh học là môn có những nội dung kiến thức liên quan đến giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá.
- Các em học sinh THPT phần lớn là chưa hút thuốc lá hoặc chỉ mới bắt đầu hút thuốc lá nên việc giáo dục dễ đạt hiệu quả.
- Trường có hệ thống máy vi tính nối mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tìm kiếm các thông tin mới nhất về tác hại thuốc lá cũng như các biện pháp phòng chống.
- Vấn đề phòng chống tác hại thuốc lá hiện nay đang là vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt công tác giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học hiện nay đang là một trong những mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới.
- Được sự ủng hộ nhiệt tình từ Ban giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn trường, BCH Công đoàn, đặc biệt là sự giúp đỡ của các giáo viên trong tổ.
2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi trên tôi cũng gặp những khó khăn nhất định đó là:
- Một số giáo viên vẫn còn hút thuốc lá ở trường vô tình đã tạo điều kiện cho các em học sinh có suy nghĩ sai lệch về việc hút thuốc lá. Mặt khác, các em học sinh THPT đang ở độ tuổi rất thích tìm tòi, khám phá, muốn khẳng định mình nhưng các em lại chưa hiểu hết tác hại của thuốc lá nên dễ dàng bắt chước theo.
- Thời lượng chương trình dành cho phần giáo dục tác hại thuốc lá chưa nhiều nên khó khăn trong việc tuyên truyền những tác hại của thuốc lá đến học sinh.
- Công tác quản lí việc kinh doanh thuốc lá ở nước ta chưa chặt chẽ nên các em học sinh có thể dễ dàng mua thuốc lá ở mọi nơi, mọi lúc.
III. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
1. Những nội dung kiến thức có liên quan đến tác hại thuốc lá.
1.1. Thuốc lá là gì?
- Thuốc lá là loại thuốc kích thích làm từ là cây thuốc lá. Đây là loại cây có độc, nhất là những lá già, có hàm lượng Nicotine cao. Trên thực tế đã có trường hợp người lớn chết do dùng khoảng 15-20g thuốc lá dưới dạng thuốc nước để thụt tháo đại trực tràng. Trẻ em chỉ cần uống 1 vài gram sẽ tử vong.
- Người ta thường sử dụng thuốc lá theo cách đốt lên để hít khói thuốc vào người.
- Các loại thuốc lá thuờng dùng là: thuốc lá có đầu lọc, thuốc lá không có đầu lọc, thuốc lào, xì gà.
1.2. Tại sao người ta lại nghiện hút thuốc lá?
- Chỉ cần vài giây sau khi rít một hơi thuốc lá vào phổi, chúng ta sẽ cảm nhận được những kích thích của chất Nicotine lên hệ thần kinh trung ương và lên toàn cơ thể. Một số vùng có những thụ thể tiếp nhận Nicotine ở não, cho nên khi hút thuốc lá, người hút có thể thấy trí óc sáng suốt và làm việc có hiệu quả hoặc trong những lúc căng thẳng, lo âu, thuốc lá có thể làm cho người hút cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn. Nicotine tác động làm tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh trung gian và các nội tiết tố tham dự vào chức năng kháng lại các stress của cơ thể. Những chất này làm cho người hút thuốc lá cảm thấy bình tỉnh, tự tin, bớt lo âu và có sức để làm việc nhiều hơn.
- Tuy nhiên trên thực tế nếu chúng ta càng hút nhiều, cơ thể bị kích thích tiết các chất nội tiết tố liên tục cho đến khi các chất này bị cạn kiệt, lúc ấy thay vì có cảm giác sảng khoái, người bệnh lại thấy mệt mỏi hơn, khó tập trung tư tưởng, cáu gắt và suy sụp tinh thần mau chóng. Tiếc rằng phần lớn những người nghiện thuốc lá lại không biết được vấn đề này, khi họ hút thuốc mà không thấy sảng khoái thì lại có khuynh hướng tăng liều, nên càng lúc càng nghiện nặng hơn và phải gánh chịu những hậu quả rất tồi tệ.
1.3 Thành phần, độc tính của thuốc lá:

Theo BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nghiên cứu mới đây nhất cho thấy khói thuốc lá chứa 7.000 chất độc hóa học, trong đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất 70 chất có thể gây ung thư. Khi đi vào cơ thể các chất độc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư. Người ta chia ra 4 nhóm chính:
1.3.1. Nicotine: là một chất không màu, chuyển thành màu nâu khi cháy và có mùi thuốc khi tiếp xúc với không khí. Nicôtine được hấp thụ qua da, miệng và niêm mạc mũi hoặc hít vào phổi. Người hút thuốc trung bình đưa vào cơ thể 1 đến 2 mg nicôtine mỗi điếu thuốc hút. Hút thuốc lá đưa nicôtine một cách nhanh chóng đến não, trong vòng 10 giây sau khi hít vào.
1.3.2. Monoxitcarbon (khí CO): Khí CO có nồng độ cao trong khói thuốc lá và sẽ được hấp thụ vào máu, gắn với hemoglobine với ái lực mạnh hơn 20 lần oxy. Với người hút trung bình một bao thuốc mỗi ngày thì hàm lượng hemoglobine khử có thể tới 7-8%. Sự tăng hemoglobine khử làm chuyển dịch đường cong phân tách oxy-hemoglobin dẫn đến giảm lượng oxy chuyển đến tế bào gây thiếu máu ở các cơ quan.
1.3.3. Các phân tử nhỏ trong khói thuốc lá: Khói thuốc lá chứa nhiều chất kích thích dạng khí hoặc dạng hạt nhỏ. Các chất kích thích này gây nên các thay đổi cấu trúc của niêm mạc phế quản dẫn đến tăng sinh các tuyến phế quản, các tế bào tiết nhầy và làm mất các tế bào có lông chuyển. Các thay đổi này làm tăng tiết nhầy và giảm hiệu quả thanh lọc của thảm nhầy-lông chuyển. Phần lớn các thay đổi này có thể hồi phục được khi ngừng hút thuốc.
1.3.4. Các chất gây ung thư: Trong khói thuốc lá có trên 40 chất trong số đó gồm cả các hợp chất thơm có vòng đóng như Benzopyrene có tính chất gây ung thư. Các hoá chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mãn tính, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa.
1.4. Những nguy hại của việc hút thuốc lá:
Hút thuốc lá chia làm 2 loại:
+ Hút thuốc lá chủ động: xảy ra khi người hút hít khói thuốc lá vào cơ thể mình.
+ Hút thuốc lá thụ động (hít khói thuốc thụ động): là hình thức hít khói thuốc từ không khí mà không trực tiếp hút thuốc lá hoặc thuốc lào. Việc hút thuốc lá thụ động cũng bị tác hại gián tiếp.
1.4.1 Các nguy cơ bệnh lý thường gặp khi hút thuốc lá chủ động
- Bệnh lý ở hệ hô hấp: Tại Việt Nam, theo một nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện K cho thấy những người hút thuốc trong vòng 6 tháng có khả năng bị ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút. Họ cũng chết sớm hơn người không hút đến 20 năm.
+ Bệnh lý ở đường hô hấp trên: như viêm mũi mãn tính, viêm họng mãn tính, viêm thanh quản mãn tính, ung thư xoang hàm, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản. ung thư miệng, ung thư thực quản
HÚT THUỐC LÁ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY UNG THƯ MIỆNG
ẢNH: INTERNET
+ Bệnh lý ở đường hô hấp dưới: viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, ung thư phế quản.
+ Bệnh lý ở phổi: viêm phổi, dãn phế nang, ung thư phổi
HÚT THUỐC LÁ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY UNG THƯ PHỔI.
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- Bệnh lý hệ mạch máu: bệnh xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, gây viêm tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não…
- Ảnh hưởng của thuốc lá lên hệ thần kinh: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy mối liên quan giữa hút thuốc lá và sự tổn thương ở vùng não.Đó là do trong thuốc lá có hợp chất NNK làm cho bạch cầu ở hệ thần kinh trung ương tấn công những tế bào khỏe khác dẫn đến sự phá hủy nghiêm trọng ở hệ thần kinh làm giảm số lượng các tế bào thần kinh trong não làm giảm trí nhớ, giảm trí thông minh và khả năng học tập…Nghiên cứu của các nhà khoa học gần đây cho thấy rằng, con của những người có hút thuốc trong thời kì mang thai thì tỉ lệ chậm phát triển trí tuệ tăng hơn 50% so với người không hút thuốc và tăng 70% ở những người hút từ 1 bao / ngày trở lên.
- Bệnh răng và lợi: Viêm loét, cao răng, các mảng bám vào răng làm cho răng dễ bị
lung mủ, dễ rụng tự nhiên hơn.

ẢNH: INTERNET

- Chúng ta đều biết hút thuốc lá gây ảnh hưởng cho phổi, tuy nhiên một số nghiên cứu phát hiện ra rằng, hút thuốc lá cũng có thể gây ảnh hưởng cho xương. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ yếu xương, loãng xương. Tình trạng này làm tăng nguy cơ gãy xương bao gồm cả cong vẹo cột sống, xương giòn.
- Đối với phụ nữ và bào thai: Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, giảm trọng lượng thai nhi trung bình khoảng 200g, sinh non, băng huyết sau sinh, dễ sẩy thai ngẫu nhiên, gia tăng tần suất sinh ra thai nhi bị bất thường bẩm sinh. Đứa trẻ sau khi sinh ra cũng có nguy cơ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng do giảm tiết sữa ở người mẹ.
- Đối với nam giới: hút thuốc lá có thể bị suy nhược sinh dục hay liệt dương giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh.
- Đối với trẻ em: Dễ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng do bị giảm tiết sữa ở người mẹ
- Những rối loạn về da: xuất hiện sớm các vết nhăn trên mặt, Nicotine làm da của các ngón tay cầm điếu thuốc trở nên màu vàng nâu.
1.4.2. Nguy cơ của việc hút thuốc lá thụ động:
- Những người không hút thuốc nhưng lại phải chung sống hay cùng làm việc với những người nghiện thuốc lá, đặc biệt là đối tượng trẻ em vẫn có nguy cơ bị bệnh rất cao do hít phải khói thuốc thụ động:
+ Đối với người lớn: gây ung thư phổi và các bệnh khác.
+ Đối với trẻ em: rất dễ cảm nhiễm với khói thuốc lá. Trẻ dễ bị viêm phế quản, viêm phổi mãn tính, bệnh lý về Tai - Mũi – Họng, nhức đầu.

ẢNH: INTERNET
- Công nhân làm việc trong các nhà máy sản xuất thuốc lá cũng bị những nguy cơ tương tự.
1.4.3. Những tác hại khác của thuốc lá:
- Ảnh hưởng kinh tế gia đình: người hút thuốc lá sẽ tiêu phí một khoản tiền khá lớn để mua thuốc lá, làm ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, đặc biệt ở những gia đình kinh tế khó khăn. Hút thuốc lá chắc chắn sẽ gây ra những bệnh tật nguy hiểm như đã trình bày phần trên, chi phí để chăm sóc y tế cho chính bản thân người hút và người bị hút thuốc lá thụ động trong gia đình là rất lớn.
- Ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia: đất canh tác dùng cho sản xuất các loại cây lươngthực bị thu hẹp lại, nhường chổ để trồng cây thuốc lá vì có lợi nhuận cao hơn. Một lượng giấy khổng lồ phục vụ cho việc vấn các điếu thuốc lá, và các loại bao bì. Rác do thuốc lá cũng ảnh hưởng xấu đến môi trường sống. Chi phí chăm sóc y tế cho những người dân hút thuốc lá và việc giảm ngày công lao động của họ là những tổn thất rất lớn cho một quốc gia có nhiều người nghiện thuốc lá. Ngoài ra thuốc lá còn có nguy cơ gây ra nhữngvụ hoả hoạn dữ dội và những vụ cháy rừng tàn phá tài nguyên quốc gia!….
- Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm người dân trong nước tiêu tốn tới hơn 8.200 tỷ đồng để mua thuốc lá và xã hội phải dành khoảng 800 tỷ đồng để điều trị các loại bệnh có liên quan đến thuốc lá, chiếm 18% tổng chi phí cho y tế. Như vậy, thuốc lá và hút thuốclá gây những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với kinh tế-xã hội, đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người.Giáo dục cho học sinh phòng chống tác hại thuốc lá thông qua các bài giảng có nội dung kiến thức liên quan:
- Cung cấp cho HS kiến thức về chu kì tế bào được điều khiển bằng một hệ thốngđiều hòa rất tinh vi. Nếu các cơ chế điều khiển phân bào bị hư hỏng hoặc trục trặc, cơ thể có thể bị lâm bệnh.
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh thấy được bệnh ung thư là do tế bào ung thư đã thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể nên nó phân chia liên tục tạo nên các khối u chèn ép các cơ quan khác. Các chất độc trong khói thuốc có thể làm tổn thương vật chất di truyền của tế bào làm rối loạn quá trình điều hòa phân bào làm cho tế bào phân chia vô hạn định dẫn đến tạo khối u. Từ đó giáo viên giáo dục cho học sinh không nên hút thuốc vì hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
- Cung cấp cho học sinh kiến thức nguyên nhân cũng như hậu quả về các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng Đồng thời giáo viên nhấn mạnh cho học sinh thấy được những trẻ em sống trong gia đình có người hút thuốc thì nguy cơ nhiễm các bệnh trên cao hơn, bị nặng hơn và thường phải nằm viện lâu hơn 20% so với trẻ em sống trong gia đình không có người hút thuốc.

- Các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut: Bệnh đường hô hấp
- Từ đó giáo dục cho các em thấy được ý nghĩa của việc phòng chống tác hại thuốc lá không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân mà cho cả những người thân trong gia đình đặc biệt là trẻ em.
- Tư liệu về tác hại của các phân tử nhỏ trong khói thuốc.
- Tư liệu về nguy cơ của việc hút thuốc lá thụ động đối với trẻ em.
- Hình ảnh về việc hít khói thuốc thụ động của trẻ em.
2.1. Giải pháp hạn chế và tác hại của việc hút thuốc lá:
Giải pháp hạn chế hút thuốc lá và tác hại của nó là một bài toán khó cần
có sự phối hợp đồng bộ giữa các biện pháp
Thứ nhất là ý thức của người dân về tác hại của thuốc lá. Ðây là một trong
những yếu tố quan trọng nhất. Mỗi người dân cần hiểu rõ đƣợc tính nghiêm trọng của tác hại do thuốc lá gây ra. Cương quyết không hút thuốc lá nếu chưa
từng hút, quyết tâm công khai từ bỏ thuốc lá thuốc lào cho bằng được và luôn
nghĩ cho con cái và thế hệ tương lai. Ðối với những người không hút thuốc lá,
thuốc lào có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên bảo cũng nhƣ phản đối những ngƣời
có hành vi hút thuốc bất kỳ ở nơi đâu bắt gặp.
Thứ hai là tăng cường các biện pháp cưỡng chế: Tăng cường mạnh lực
lượng thường xuyên kiểm tra hành vi mua bán, trao đổi sử dụng thuốc lá ở
những nơi công cộng và khu tập trung đông dân cư, đặc biệt là trường học. Tăng
thuế nhập khẩu thuốc lá. Tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính lên 100 000
đến 300 000 đồng đối với người sử dụng thuốc lá dưới 18 tuổi, 1 triệu đồng đến
2 triệu đồng đối với ngƣời bán thuốc lá sai quy định; tước giấy phép kinh doanh
nếu trái pháp luật, in các hình ảnh cảnh báo tác hại có thể gây ra bởi thuốc lá trên
mỗi gói thuốc. Trong khi ý thức của ngƣời dân còn hạn chế thì việc tăng cƣờng
các biện pháp cƣỡng chế là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm
thiểu ngƣời hút thuốc lá và tác hại của nó.
Thứ ba là tăng cường giáo dục người dân hiểu biết đầy đủ về tác hại của
thuốc lá. Tuyên truyền rộng rãi các quy định về Luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá. Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Ðào tạo tăng cường
tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, hành vi cho người dân. Ðặc biệt ở các
huyện miền núi, miền biển thường có tỷ lệ người trẻ nghiện thuốc lá kết hợp với
nghiện rượu, bia cao, cần có sự phối hợp giữa chính quyền, dòng họ và gia đình
hạn chế sử dụng thuốc lá thuốc lào. Ðưa tiêu chí "Nói không với thuốc lá, thuốc
lào" vào một trong những tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, hương ước làng
văn hoá, tổ chức đơn vị tiên tiến...Đặc biệt cấm hẳn thuốc lá, thuốc lào khi gia
đình có việc hiếu, việc hỷ.
Thứ tư là sử dụng các biện pháp phối hợp giữa các bộ, ban, ngành: Bộ
Công an và Bộ Y tế cần phối hợp xây dựng thông tư liên tịch quy định chung về
quy trình kiểm tra mua bán, trao đổi, sử dụng thuốc lá sai quy định của pháp
luật. Bộ Tài chính nghiên cứu tăng thuế đối với các loại thuốc lá, đặc biệt thuốc
lá ngoại. Trích một phần thu được từ khoản thu từ thuế này để phục vụ công tác
tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các địa phương phối hợp các
đơn vị liên quan cần sớm ban hành quy định cấm mua bán thuốc lá ở nơi đông
dân cƣ, bệnh viện, trường học, các điểm vui chơi cho trẻ em. Nghiên cứu quy
định những cơ sở sản xuất thuốc lá và các nhà hàng sử dụng, tiêu thụ thuốc lá
phải khuyến cáo trên các gói thuốc "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi". Huy
động mọi nguồn lực, các công ty bảo hiểm, các tổ chức xã hội, các đoàn thể quần
chúng đóng góp và tham gia các cuộc vận động phòng, chống sử dụng thuốc lá.
Hạn chế tác hại của thuốc lá là vấn đề của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, gia
đình, địa phương và các cơ quan chức năng cần phải phối hợp chặt chẽ giáo dục
quản lý và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Nhưng trên hết, ý
thức người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần giảm thiểu đáng kể tác
hại của thuốc lá.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với thanh thiếu niên như: Biên soạn, chuyển tải tài liệu, tờ rơi, tranh áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức ngoại khóa, các buổi trao đổi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có thuốc lá. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và các cuộc vui gia đình, bạn bè.
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Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá” (31/5); “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” (25/5-31/5) hàng năm, vận động đoàn viên,  thanh thiếu niên cán bộ công chức, viên chức trẻ thực hiện xây dựng trường học, cơ quan không thuốc lá.

- Khuyến khích giáo viên dạy học lồng ghép giáo dục tác hại của việc hút
thuốc lá trong các tiết học ở nhiều môn học khác nhau để nâng cao nhận thức cho
học sinh.
-Tích cực vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia tích cực vào cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Treo biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại các khu vực cấm theo quy định; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, cán bộ công chức, viên chức ký cam kết không hút thuốc lá ở những nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ hút thuốc.
- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức Đoàn
- Tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có sân chơi bổ ích tránh xa những thói quen hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Phối hợp với các sở, ban, ngành trang bị kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn khi tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo…
- Kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, ... phổ biến về tác hại của việc hút thuốc lá cho học sinh.
- Treo biển cấm hút thuốc trong trường, một số hình ảnh về tác hại của thuốc lá đến sưc khoẻ con người và cộng đồng.
- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm làm công tác tư tưởng, quán triệt nội qui
của nhà trường, của lớp về cấm học sinh hút thuốc lá, làm sao vừa có tính răn đe
vừa mang tính giáo dục, từ đó đưa vào xếp loại hạnh kiểm đạo đức học sinh.
- Nghiêm khắc sử phạt học sinh vi phạm để làm gương.

 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.Kết luận:
Trên cơ sở phân tích những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tôi chỉ đưa ra một số giải pháp trong việc phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học. Tuy chưa thật sự là những giải pháp tối ưu, nhưng đó cũng là sự nỗ lực của bản thân tôi, các giáo viên trong nhom cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp và Đoàn thanh niên. Bước đầu cũng đã có những hiệu quả nhất định trong việc góp phần làm giảm tỉ lệ học sinh hút thuốc lá trong trường học. Tôi mong rằng các đồng nghiệp sẽ đóng góp ý kiến và đưa ra những giải pháp mới có hiệu quả hơn để mọi người cùng nhau học tập, góp phần đưa trường học tiến tới là “ một môi trường học đường không khói thuốc”. 
2.Kiến nghị
- Tôi mong rằng trong khuôn khổ của một đề tài sáng kiến kinh nghiệm, tôi
có thể trình bày các ý tưởng để giáo dục học sinh nhận thức về tác hại của việc
hút thuốc lá để các em cùng với nhà trường và toàn xã hội nâng cao ý thức chấp
hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
-Với đề tài này viết ra nhằm mục đích được chia sẻ trao đổi kinh nghiệm với
đồng nghiệp phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục tác hại của việc hút thuốc
lá.
- Đề tài này là kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện công tác quản lý học sinh của tôi. Mong rằng nó sẽ được áp dụng rộng rãi cho đồng nghiệp. Do thời gian có hạn, bài viết không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, người viết rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và những độc giả quan tâm để bổ sung cho đề tài được hoàn thiện.
IV. Tài liệu tham khảo:
1. Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
2. Chỉ thị số: 05/CT về việc tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế.
3. Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục ngày 17/12/2014.
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